MA TRẬN ĐỀ THI MÔN TIN HỌC LỚP 5 – CUỐI KÌ I

NĂM HỌC: 2024 – 2025

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng điểm và tỷ lệ % 

	
	
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	Tổng
	TL

	1.Máy tính có thể giúp em làm việc gì.
	Số câu
	1
	
	
	 
	 
	 
	1
	

	
	Câu số
	Câu 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0.5
	 
	
	 
	 
	 
	0.5  
	5%

	2. Tìm kiếm thông tin trên website.
	Số câu
	1
	 
	
	
	
	 
	1
	 

	
	Câu số
	Câu số 2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0.5
	 
	
	
	
	 
	0.5  
	5%

	3. Tổ chức lưu trữ và tìm kiếm tệp, thu mục trong máy tính.
	Số câu
	1
	 
	1
	
	
	 
	2
	 

	
	Câu số 
	Câu 3
	
	Câu 5
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0.5
	 
	0.5
	
	
	 
	   1.0  
	10%

	4. Bản quyền nội dung thông tin.
	Số câu
	
	 
	1
	
	 
	
	1
	

	
	Câu số
	Câu 4
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	 
	0.5
	
	 
	   
	0.5  
	5%

	5. Chỉnh sửa văn bản.
	Số câu
	2
	
	1
	1
	
	
	3
	

	
	Câu số 
	Câu 6,8
	
	Câu 7
	Câu thực hành
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	0.5
	6
	
	
	7.5
	75%

	Tổng
	Số câu
	5
	
	3
	1
	-
	-
	
	 

	
	Số điểm
	 2.5  
	
	  1.5  
	6.0
	-  
	-
	
	100%

	
	Tỷ lệ %
	25%
	0%
	15%
	60%
	0%
	0%
	100%
	 

	
	Tỷ lệ theo mức
	25%
	75%
	0%
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Số câu
	Điểm
	Tỷ lệ
	
	
	
	
	
	

	Trắc nghiệm
	8
	4
	40%
	
	
	
	
	
	

	Tự luận
	1
	6
	60%
	
	
	
	
	
	


	Trường Tiểu học Hòa Quang Bắc
Họ và tên: ………………………………

Lớp: ………………..
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
Môn: Tin học  5 Năm học: 2024 - 2025

(Thời gian làm bài 35 phút)

	ĐIỂM
	LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN



PHẦN LÝ THUYẾT: (4 ĐIỂM)
Câu 1. Máy tính có thể giúp em làm những việc gì?

A. Máy tính giúp em học tập.

B. Máy tính giúp em tạo sản phẩm số, tìm và trao đổi thông tin.

C. Máy tính giúp em giải trí.

D. Cả 3 đáp án A, B, C đều đúng. 
Câu 2. Để quyết định mang hoặc không mang theo áo mưa đi học vào ngày mai thông tin nào sau đây phù hợp nhất?

A. Xem thông tin trên ti vi dự báo thời tiết ngày mai tại địa phương em đang ở.

B. Xem thông tin dự báo thời tiết hôm qua.

C. Xem thông tin dự báo thời tiết ngày mai tại một địa phương khác.

Câu 3. Tạo cây thư mục có cấu trúc hợp lí giúp em:

A. Tìm kiếm thư mục và tập tin dễ dàng và nhanh chóng.
B. Tìm kiếm tập tin khó khăn.

C. Tiết kiệm được thời gian học tập.

D. Tiết kiệm dung lượng của máy tính.

Câu 4. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Chúng ta không được tự ý sao chép, chỉnh sửa, chia sẻ các tác phẩm có sẵn trên internet bởi vì:

A. Tự ý sao chép tác phẩm là vi phạm quyền sao chép của tác giả.

B. Tự ý chỉnh sửa tác phẩm là vi phạm quyền bảo vệ toàn vẹn nội dung của tác giả.

C. Tự ý chia sẻ tác phẩm là vi phạm quyền phổ biến, truyền đạt đến công chúng của tác giả.

D. Cả 3 đáp án A, B, C đều đúng.
Câu 5: Em hãy ghép nút lệnh ở cột bên trái với thao tác văn bản ở cột bên phải để thực hiện thao tác đó.

	Nút lệnh
	
	Thao tác với văn bản

	Cut [image: image1.png]



	
	Sao chép văn bản

	Copy [image: image2.png]



	
	Dán văn bản

	[image: image9.png]i

Paste



   Paste
	
	Cắt văn bản


Câu 6. Để chèn hình ảnh vào văn bản em thực thiện thao tác nào sau đây?

A. Insert/ Table.      B. Insert/ Pictures.    C. Insert/ Shapes.   D. Insert/ Textbox.
Câu 7. Điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ chấm: đẹp hơn, dễ đọc hơn, định dạng kí tự.


………………………là sự thay đổi phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, màu chữ. Định dạng kí tự giúp văn bản được trình bày …………. và ………………
Câu 8. Để mở phần mềm Word, em nháy đúp chuột vào biểu tượng phần mềm nào trong các biểu tượng dưới đây?

	A. [image: image3.png]fe




	B. [image: image4.png]



	C. [image: image5.png]



	D. [image: image6.png]





PHẦN THỰC HÀNH: (6 ĐIỂM) Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word 

Gõ nội dung bài thơ  với phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, tên bài thơ chữ đậm, nội dung bài thơ chữ thường, chọn màu chữ phù hợp, căn giữa, lưu tên bài thơ trong ổ đĩa D.

Nay em mười tuổi

Nắng hồi hộp thức suốt đêm

Đợi ban mai tới mừng em lên mười

Trống trường vang tiếng nói cười

Thu đi học cõng khoảng trời dễ thương.

Trăng khuya lóng lánh ven đường

Cỏ xanh hớn hở đính sương làm quà

Chú gà dậy sớm nhất nhà

Ó o gọi cả bao la rực hồng.
Lúa phơi bông khắp cánh đồng

Gió thơm bay giữa mênh mông thảm vàng

Để trang cổ tích mơ màng

Căng tròn trái thị dịu dàng toả hương.
Ngắm bầy chim liệng thân thương
Ríu ran bỗng thấy bốn phương reo mời
Sáng vui đón tuổi lên mười 

Ngỡ như đất nước đẹp tươi lớn cùng.

Hoài Khánh
ĐÁP ÁN
Môn: Tin học Lớp 5

Năm học: 2024 - 2025
Phần lý thuyết
*Mỗi câu có đáp án đúng 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	6
	8

	Đáp án
	D
	A
	A
	D
	B
	B


Câu 5: Em hãy ghép nút lệnh ở cột bên trái với thao tác văn bản ở cột bên phải để thực hiện thao tác đó. (0,5 điểm)
	Nút lệnh
	
	Thao tác với văn bản

	Cut [image: image7.png]



	
	Sao chép văn bản

	Copy [image: image8.png]



	
	Dán văn bản

	   Paste
	
	Cắt văn bản


Câu 7. Điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ chấm: Đẹp hơn, dễ đọc hơn, định dạng kí tự. (0,5 điểm)

Định dạng kí tự là sự thay đổi phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, màu chữ. Định dạng kí tự giúp văn bản được trình bày đẹp hơn và dễ đọc hơn.
Phần thực hành: 6 điểm

· Học sinh soạn thảo đầy đủ nội dung bài thơ (1 điểm).

· Tạo chữ đậm tên bài thơ, chữ thường nội dung bài thơ (1 điểm).

· Căn giữa nội dung bài thơ (1 điểm).

· Chọn màu chữ phù hợp (1 điểm).

· Lưu bài thơ  ( 1 điểm).

· Trình bày sáng tạo màu chữ, kiểu chữ… (1 điểm).

2

